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KẾ HOẠCH
Ôn thi vào lớp 10 THPT Năm học 2024-2025 môn Tiếng Anh.

Căn cứ vào Kế hoạch số   /KH-THCS của Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ về việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025;
Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch của bộ môn, tổ chuyên môn và nhà trường.
Tôi xây dựng Kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 môn Tiếng Anh cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
Năm học 2023-2024, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ có 4 lớp 9 với tổng số là 176 học sinh và số học sinh có nguyện vọng thi vào 10 là: 132
Đánh giá chung về tình hình học sinh: 
*Thuận lợi: 
- số hs tham gia thi vào THPT đa số là những em học sinh ngoan, tự giác học tập. 
- Ban giám hiệu quan tâm và tạo mọi điều kiện để hs học tập tốt.
*Khó khăn: 
- Còn nhiều phụ huynh chưa sát sao, mang tâm lí chủ quan, chưa kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn. 
- Nhiều học sinh chưa cố gắng, còn lười học, tư tưởng chủ quan.
- Chất lượng học sinh không đều:  nhiều học sinh có học lực trung bình yếu...
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thông qua lớp bồi dưỡng ôn tập nhằm:
- Bồi dưỡng về kiến thức bộ môn theo chương trình THCS, phương pháp làm bài cho học sinh để các em có đủ điều kiện thi vào lớp 10 THPT. 
- Kiến thức, kĩ năng phải bám sát chuẩn chương trình cấp THCS và kiến thức nâng cao cho HS.
- Chỉ tiêu: Môn dự thi môn Tiếng Anh có điểm trung bình trên điểm sàn của huyện, tỉnh, lọt vào tốp 7 trường dẫn đầu của huyện, tốp 50 trường dẫn đầu toàn tp.
III. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
     	+ Số lượng học sinh: Có 132 HS phận thành 4 lớp theo mức độ nhận thức của học sinh để ôn tâp phù hợp với đối tượng học sinh.
        	+ Thời lượng:  Tổng số tiết dạy bồi dưỡng cả đợt là 08 tiết (mỗi tuần 04 tiết) 
	+ Thời gian: Từ 15/04 đến 28/05/2024.
Bản thân được phân công tham gia giảng dạy cho : 132 HS thuộc các đối tượng:
Đối tượng HS TB, TB khá:   87 HS
Đối tượng Hs Giỏi khá chắc:  45 HS
IV. CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 
1. Chỉ tiêu và biên pháp thực hiện chung toàn khối đối với môn dạy Tiếng Anh
Chỉ tiêu  phấn đấu toàn toàn trường Môn Tiếng Anh:
Môn Tiếng Anh đạt bình quân 6.5 cao hơn so với mặt bằng bình quân trong toàn huyện, Tốp 10 trường có điểm BQ Tiếng Anh cao huyện, tốp 50 trường có điểm bình quân mon Tiếng Anh cao của Thành phố.
Biện pháp:
- Xây dựng chương trình cụ thể từng phần, từng buổi dạy.
- Chuẩn bị kiến thức tốt để các em có đều kiện luyện tập
- Nghiên cứu tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn tập và kiểm tra môn Tiếng Anh 9, chuyên đề dạy bồi dưỡng và nâng cao cấp THCS, Để học tốt Tiếng Anh 9, …..
- Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm cụ thể với từng chương, phần kiến.
2. Chỉ tiêu và biện pháp phấn đấu theo đối tượng HS:
* Đối tượng học sinh TB,TB khá, khá non, môn Tiếng Anh phấn đấu:
Chi tiêu: 5.0
*Đối tượng học sinh giỏi, khá, môn Tiếng Anh phấn đấu:
Chỉ tiêu: 7.0
Biện pháp:
a/ Về phía giáo viên:
-  Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, kỹ năng làm bài tập, kỹ năng thực hành, vân dụng, tự tìm tòi và rèn luyện thêm tại nhà.
- Hệ thống hóa cho học sinh những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, ôn tập cho học sinh theo dạng chuyên đề. Qua từng chuyên đề đưa ra các bài tập áp dụng cụ thể để học sinh khắc sâu hơn kiến thức.
- Cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của sở về thi tuyển sinh, nắm được các dạng bài tập mà trong đề thi sẽ có, từ đó tìm kiếm các nguồn tài liệu phù hợp để áp dụng có hiệu quả trong quá trình ôn tập cho học sinh.
b/ Về phía học sinh
-  HS phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc học. Cần rèn luyện nhiều hơn nữa kĩ năng làm bài tập. 
- Biết cách tự học, tự đọc sách tham khảo nhiều hơn, rèn luyện kỹ năng làm bài tập nhiều hơn.
- Biết cách bổ sung những kiến thức hổng của mình bằng cách tìm kiếm các nguồn tài nguyên trên internet.
- Xây dựng kế hoạch ôn tập một cách hợp lí, cần bào nhiêu thời gian để ôn lí thuyết, bao nhiêu thời gian để làm bài tập có thể tự đặt ra mục tiêu cho mình 1 ngày phải giải được 1 đề thi mẫu.

V. KẾ HOẠCH ÔN TẬP CỤ THỂ:






	TuầnTiết
	Nội dung chuyên đề
	Số tiết
	Kiến thức, kĩ năng
	ĐCBS

	
	
	
	Đối với lớp HS TB.TB khá (9A,B,C)
	Đối với lớp 
HS Giỏi (9D)
	

	Tuần 1
Tiết 1

	I / PHONETICS 
- Cách phát âm: 
- Nguyên âm  - Phụ âm 
-  Cách phát âm khác.
- Cách phát âm:  /ed/, /s/ và /es
- Practice exercises
	








1
	Yêu cầu nắm được cách phát âm cơ bản, các kí hiệu dùng trong phiên âm, giải quyết bài tập ở mức độ nhận biết
	Yêu cầu nắm chắc  cách phát âm cơ bản, các kí hiệu dùng trong phiên âm,  một số lưu ý đặc biệt, giải quyết bài tập ở mức độ nhận biếtvà thông hiểu
	

	
	II/ STRESS
1/ How to mark stress (2, 3, 4 syllables)
- Verb  - Noun   - Adjective      -Adverb
2/ Practice exercises

	
	Yêu cầu nắm được cách đánh trọng âm cơ bản, giải quyết bài tập ở mức độ nhận biết
	Yêu cầu nắm chắc  cách đánh trọng âm cơ bản,  một số lưu ý đặc biệt, giải quyết bài tập ở mức độ nhận biếtvà thông hiểu
	

	Tiết 2
	III/ LANGUAGE FUNCTION
1/ Tenses
2/ Forms of verb
- Gerund- To infinitive- Bare infinitive
3/ Wish form (present, future)
4/ IF sentences (type 1, type 2)
5/ Passive voice
6/ Relative clauses
7/ Conjunctions
8/ Practice exercises 
(Có BT nâng cao)
	




1

	Yêu cầu nắm chắc công thức các thì, các dấu hiệu nhận biết, các cấu trúc câu cơ bản để giải quyết bài tập ở mức độ nhận biết
	Yêu cầu nắm chắc cách chia (V) của các thì các dấu hiệu nhận biết và các cấu trúc câu cơ bản. Vận dụng vào bài tập ở mức độ nhận biết và thông hiểu
	

	Tiết 3
	IV/ WORD USE
1/ Nouns, adjs, adverbs, verbs
2/ Antonyms, synonyms
[bookmark: _GoBack]
	










1
	Yêu cầu nắm chắc vị trí của các từ loại trong câu, cách nhận biết từ loại thông qua cấu tạo từ. cách chuyển từ loại và vận dụng  vào giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng
	Yêu cầu nắm chắc vị trí của các từ loại trong câu, cách nhận biết từ loại thông qua cấu tạo từ, cách chuyển từ loại và vận dụng  vào giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng cao
	

	
	V/ COMMUNICATION
· Offers
· Requests
· Advice
· Invitation
· Suggestion
…………..
	
	Yêu cầu nắm chắc loại câu: câu yêu cầu, đề nghị, lời mời, lời xin phép, lời xin lỗi, lời thông báo, lời khen, chê, lời chia sẻ ....và cách trả lời mỗi loại câu sau đó vận dụng  vào giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng
	Yêu cầu nắm chắc loại câu: câu yêu cầu, đề nghị, lời mời, lời xin phép, lời xin lỗi, lời thông báo, lời khen, chê, lời chia sẻ ....và cách trả lời mỗi loại câu sau đó vận dụng  vào giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng dụng cao
	

	Tiết 4
	VI/ PREPOSITIONS
& PHRASAL VERBS 
· V + Pre
· N + Pre
· Adj + Pre
· Adv +Pre 
……………
	









1


	Yêu cầu nắm chắc các cụm động từ,  giới từ đã học: V + Pre; N + Pre; adj + Pre ....và vận dụng  vào giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng
	Yêu cầu nắm chắc các cụm động từ,  giới từ đã học: V + Pre; N + Pre; adj + Pre .... và vận dụng  vào giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng cao
	

	
	VII/ERROR RECOGNITION
1/ Subject, verb agreement
2/ Relative pronouns
3/ Qualifiers
4/ Word forms
5/ Articles
6/ Practice exercises
	
	Yêu cầu nắm chắc: - chủ ngữ số ít và số nhiều, cách chia V với một số loại chủ ngữ đặc biệt -  câu với đại từ quan hệ  Từ đó vận dụng  vào giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng
	Yêu cầu nắm chắc - chủ ngữ số ít và số nhiều, cách chia V với một số loại chủ ngữ đặc biệt 
-  câu với đại từ quan hệ 
Từ đó  giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng cao
	

	Tuần 2
Tiết 5
	VIII/ READING SKILLS
1/ Indicate the correct words that complete each of the blanks (150-200 words)
- Verb tenses, verb forms, word form , relative pronouns, prepositions
2/ Indicate the correct answer to each of the questions (200-250 words)
- One question for general information
3/ Practice exercises
	1
	 Bám sát nội dung bài đọc, thuộc nhiều từ mới. Với bài đọc trả lời câu hỏi cần vận dụng kỹ năng đọc  lấy ý chính và đọc kỹ những câu hỏi mang tính tổng quát
	 Bám sát nội dung bài đọc, thuộc nhiều từ mới. Với bài đọc trả lời câu hỏi cần vận dụng kỹ năng đọc lấy ý chính và đọc kỹ những câu hỏi mang tính tổng quát
	

	Tiết 6

	X/ WRITING SKILL
1/ Reported speech
2/ Adverbial clause
3/ Conditional sentences: Type 1,2
4/ Comparison
5/ Wish clause
6/ Practice exercises(Có BT nâng cao)
	

1
	Yêu cầu nắm chắc các cấu trúc câu: Gián tiếp- câu điều kiện- câu so sánh
Từ đó vận dụng  vào giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng
	Yêu cầu nắm chắc các cấu trúc câu:Gián tiếp, câu điều kiện- câu so sánh Từ đó  giải quyết bài tập ở mức độ thông hiểu và vận dụng cao
	

	Tiết 7
	MOCK TESTS
	1
	
	
	

	Tiết 8
	MOCK TESTS
	1
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